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AS  : Bể phản ứng sinh học thông thường 

AO - MBR : Thiếu khí, hiếu khí kết hợp bể lọc sinh học bằng màng  

BOD  : Nhu cầu oxy sinh hóa (Biochemical Oxygen Demand) 

BHT  : Bùn hoạt tính 

COD  : Nhu cầu oxy hóa học (Chemical Oxygen Demand) 

CCN  : Cụm công nghiệp 

CAGR : Tỷ lệ tăng trưởng tổng hợp hàng năm 

CAPEX : Chi phí đầu tư 

DO  : Lượng oxy hòa tan trong nước 

HRT   : Thời gian lưu nước (Hydraulic Retention Time) 

Et al  : Cùng cộng sự 

F/M  : Tỷ lệ thức ăn/ vi sinh vật 

JICA  : Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản  

KCN  : Khu công nghiệp 

MBR  : Bể lọc sinh học bằng màng  

MF  : Màng vi lọc 

MLSS : Hàm lượng chất rắn lơ lửng của hỗn hợp bùn 

MLVSS : Hàm lượng chất rắn bay hơi 

NF  : Màng lọc nano 

N-NH4
+ 

: Nito-amon 

Nxb   : Nhà xuất bản 

OPEX  : Chi phí quản lý 
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SS  : Chất rắn lơ lưởng 
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TMP  : Áp suất hút qua màng 

T-N  : Ni tơ tổng số 

T-P   : Phốt pho tổng số 
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TXL  :Trạm xử lý 
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